
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 45 3013 UXTC 14 tuần

8 2 46 3003 UXTC 10tuần  + TSĐGNMTC

8 3 35 1011 VS II/ Tắc 2 ODT

8 4 34 2002 UBT (P) 8cm

8 5 30 0010 VS 2/ VMC TNTC

9 6 55 4013 UXTC 12tuần 

9 7 27 1001 NXTC 12 tuần

9 8 41 6006 UBT (P) 6cm/VMC Cắt TC

9 9 32 1001 UBT (P) 8cm

9 10 27 0000 VS I + UBT (T) 7cm

11 11 54 2002 UBT (P) 5cm

11 12 40 1011 UBT (P) 8cm

11 13 24 0000 UBT (T) 6 cm

11 14 41 2002 LNMCơ TC

11 15 25 0020 UBT (T) 7 cm

16 24 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

8 1 49 2032 UXTC 14 tuần

8 2 38 2002 NXTC (dƣới niêm)

8 3 24 0020 UBT (P) 6cm

8 4 28 2002 UBT (P) 5cm

8 5 24 0000 VS I + UBT (P) 6cm

9 6 55 7007 UBT (T) 8 cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1+ TRANG.TT

BS KHOA NS + HIỀN.CĐT(C)

THƢƠNG.BM + THIÊNTHANH + TRUNG.TT

THƢƠNG.BM + THIÊNTHANH + TRUNG.TT

THIÊNTHANH + TRUNG.TT

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG

M.TUẤN.BM + T.XUÂN.NT

M.TUẤN.BM + T.XUÂN.NT

TR.THẢO + M.TUYỀN + SANINE.TT

M.TUYỀN + SANINE.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MẬN(S)

THU NGUYỆT + THANH THÚY + LÂM HÀ.TT

THU NGUYỆT + THANH THÚY + LÂM HÀ.TT

THANH THÚY + LÂM HÀ.TT

Q.HƢƠNG + LANH.TT

Q.HƢƠNG + LANH.TT

M.TUẤN.BM + T.XUÂN.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + ĐOAN(S)

BS KHOA NS + P.ANH.NT(C)

HƢNG + H.QUYÊN + TRUNG.TT

HƢNG + H.QUYÊN + TRUNG.TT

HƢNG + H.QUYÊN + TRUNG.TT

THU HÀ 2 + HIỀN.CĐT

THU HÀ 2 + HIỀN.CĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC cắt đốt NX

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 28/07/2014 đến ngày 03/08/2014 (Tuần3)

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

CHÂU NGỌC HOA

HUỲNH THÚY NGUYÊN

NGÔ THỊ ÚT CHÚC

LÊ THỊ LIÊN

LÊ THÚY DUY

NGUYỄN NGỌC ÁI LINH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ XOÀN

TRẦN THỊ THOA

NGUYỄN THỊ TÌNH

ĐOÀN THỊ THÙY VÂN

NGUYỄN THỊ ĐẸP

ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN

PHẠM NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ BÍCH

LÊ THỊ NHƢ HẬU

VÕ THỊ MỸ NHUNG

PHAN THỊ BÌNH THUẬN

NGUYỄN THỊ ĐỌN

HÀ THỊ PHƢƠNG MAI

THỜI THỊ CHÁNH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ VƢỢT

NGUYỄN THỊ HOÀNG

3950

3926

2099

2223

2103

3872

3778

3876

SHC

2107

1951

3952

3882

2643

3640

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2187

2142

2141

3909

PM

Ngày: 28/07/2014 

Ngày: 29/07/2014 

1944

2088

3974

3644



9 7 21 0010 VS I + UBT (P) 7cm

9 8 39 3003 UBT (P) 5cm

9 9 21 ĐT UBT (P) 8cm

11 10 48 2012 UXTC 12 tuần

11 11 46 0000 UBT (P) 8cm

11 12 23 ĐT UBT (T) 7 cm

11 13 22 ĐT UBT (P) 7cm

11 14 20 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

8 1 72 5003 UBT (P) 8cm

8 2 64 8028 Sa TC độ 2 - BQ-TT độ 1

3 0

8 4 50 4014 UXTC 16 tuần

8 5 29 1001 UBT (P) 8cm

8 6 24 ĐT UBT (P) 10cm

9 7 61 ĐT UXTC 14 tuần

9 8 46 1001 UXTC 12 tuần

9 9 35 2002 UBT (T) 7cm

11 10 47 2002 UBT (T) 9cm

11 11 42 2022 UXTC 12tuần

11 12 39 1001 VS II + UBT (T) 7cm

11 13 22 ĐT UBT (T) 4cm

11 14 18 ĐT UBT (P) 6cm

15 43 2002 UBT 2bên 8cm

16 20 ĐT UBT (T) 6cm

4 0 0

4 0 0

8 1 68 2001 Sa TC- BQ-TT độ  4

8 2 39 2002 UXTC 12 tuần,CĐPB: UBT/VMC 2lần PHAN NGA + MỸ HẠNH 2

M.TUẤN.BM + B.TUYẾT.PNT

DỰ BỊ       

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƢƠNG ANH (S)

BS KHOA NS + MỸ THANH(C)

PHAN NGA + N.QUANG + LAN ĐÀI.TT  

THƢƠNG.BM + PHƢƠNG THẢO.TT + DIỆU NGA

THƢƠNG.BM + DIỆU NGA  

H.THẮM + V.HÙNG + LAN ĐÀI.TT   

H.THẮM + V.HÙNG + LAN ĐÀI.TT    

H.THẮM + V.HÙNG + LAN ĐÀI.TT    

M.TUẤN.BM + B.TUYẾT.PNT

PHAN NGA + THIỆN.TT + THANH HIỀN

  

PHAN NGA + THIỆN.TT+ THANH HIỀN

HOÀI THƢ + MINH NGỌC

HOÀI THƢ + MINH NGỌC

THƢƠNG.BM + PHƢƠNG THẢO.TT + DIỆU NGA  

H.THẮM + ĐÀI.TT + TÙNG.TT

TP NGA + MAI THẢO

TP NGA + MAI THẢO

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM (S)

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH (C)

 PHAN NGA + SANINE.TT

MAI PHƢƠNG1 + TRANG.TT 

H.HIỆP + CẨM NHUNG

H.HIỆP + CẨM NHUNG

H.THẮM + ĐÀI.TT + TÙNG.TT

H.THẮM + ĐÀI.TT + TÙNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + PP có u

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

2) May phục hồi cân trực tràng

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

1) NS treo TC vào mõm nhô bằng mảnh 

ghép

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN ÔI HÒA

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ LAN

TRƢƠNG THỊ MỸ LINH

TRẦN NGỌC MINH

ĐINH NGỌC NGUYÊN CHÂU

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LINH

LÊ THỊ DIỆU LINH

TRẦN THỊ TÍM

TRẦN THỊ NGỌC HAI

TRẦN THỊ HOA

PHẠM THỊ THIÊU

TRẦN THỊ LIÊN

LÝ THỊ MỸ LINH

BN TNTC

BN TNTC

BÙI THỊ NGÀN

LÊ THỊ KIM HOA

TRẦN THỊ VẠN

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

ĐOÀN THỊ HOA

NGUYỄN HỒNG DIỆP

LƢƠNG THỊ HỒNG MƠ

NGUYỄN THỊ THU NHI

NGUYỄN KIỀU NHI

NGUYỄN THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

113 N

2195

3806

4013

2097

1493

3976

3967

2102

4024

2417

3799

2163

3874

2329

119 N

570 B

3840

2218

2339

2191

2332

2089

2104

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/07/2014 

Ngày: 31/07/2014 



8 3 46 2002 UBT (T) 6 cm

9 4 45 1001 UXTC 12tuần

9 5 38 4004 UXTC 12 tuần

9 6 33 2022 UBT (P) 6cm

11 7 51 2002 UBT (P) 6cm

11 8 47 3003 UBT (T) 7 cm/VMC 2lần

11 9 21 1001 UBT (T) 10cm

11 10 42 1001 UBT (P) 7cm

11 11 25 1021 UBT 2bên 6cm

12 38 4004 UBT (P) 

4 0 0

4 0 0

8 1 60 3003 Sa  BQ -TT độ 2

8 2 32 ĐT NXTC 12 tuần

8 3 36 0000 VS I , UBT (P) 6cm

9 4 49 4004 UBT (P) 6cm

9 5 31 1021 VS II + UBT (T) 6cm

9 6 32 2002 UBT (P) 8cm

9 7 27 1001 UBT   7cm

9 8 25 0000 UBT 2bên 6cm

11 9 47 2012 UXTC 14 tuần

11 10 40 2012 UXTC 12 tuần

11 11 22 2002 UBT (T) 8 cm

11 12 32 0000 VS 2

11 13 18 ĐT UBT (P) 6cm

THỤC TRANG + BÍCH TY

THỤC TRANG + BÍCH TY

LÊ DIỆP + PHONG.TT

Q.HƢƠNG + HOÀNG VÂN

Q.HƢƠNG + HOÀNG VÂN

V.THÀNH + D.PHƢỢNG + VƢƠNG.TT

V.THÀNH + D.PHƢỢNG + VƢƠNG.TT

V.THÀNH + D.PHƢỢNG + VƢƠNG.TT

BS KHOA NS + H.NHẬT(C)

THƢƠNG.BM + N.QUANG + QUỲNH.TT

THƢƠNG.BM + N.QUANG + TÙNG.TT

N.QUANG + TÙNG.TT

HƢNG + LÊ DIỆP + PHONG.TT

LÊ DIỆP + PHONG.TT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

TÚ NGÂN + THU HÀ 3

TÚ NGÂN + THU HÀ 3

DỰ BỊ

BS KHOA NS + M.PHƢƠNG2 (S)

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2

MỸ NGỌC + AN + HOÀNG.TT

MỸ NGỌC + HOÀNG.TT + AN

MỸ NGỌC + AN

H.HIỆP + ÁI

NS bóc u, KTSD

Ngày 28 tháng 7 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS may ngắn D/C TC- Cùng

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NGUYỄN THỊ TRINH

BÙI THỊ NGỌC ĐÀO

TRẦN THỊ NGỌC PHƢỢNG

NGUYỄN NGỌC HỒNG THƢƠNG

NGUYỄN THỊ MỸ TUYẾT

NGUYỄN THỊ LÀNH

VĂN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

NGUYỄN THỊ HƢƠNG GIANG

LÊ THỊ MỸ NỮ

MAI NGỌC HUỆ

NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

NGUYỄN THỊ KIM SƢƠNG

BN TNTC

BN TNTC

LƢU THỊ THANH TUYẾT

PHẠM BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ KIM SƢƠNG

ĐÀO THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ SÁU

TRẦN THỊ NGỌC NĂNG

ĐỖ THỊ NGỌC YẾN

TRƢƠNG CẨM NHUNG

TRẦN THỊ KIM LOAN

PHAN THỊ THÙY VÂN

3878

1987

3860

2188

2249

2407

2892

4002

4033

3870

2250

4014

2192

115 N

3868

2192

2206

2343

4034

4023

2335

2345

2229

Thứ: SÁU 

Ngày: 01/08/2014 


